	Trường THPT TX Phước Long

Tổ: Lịch sử
	ĐỀ KIỂM TRA HKII
Môn: Lịch sử lớp 10 (Cơ bản)
                        Năm học : 2011-2012
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ? Nhận xét?
Câu 2: (3,0 điểm)

Trình bày sự phát triển của thương nghiệp nước ta thế kỉ XVI – XVIII? Hãy cho biết nguyên nhân của sự phát triển đó?
Câu 3: (4,0 điểm)

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Pháp trước cách mạng như thế nào? Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để?
……….Hết……….

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút
	Câu hỏi
	Nội dung
	Số điểm

	Câu 1
	* Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ:

- Trung ương: Đứng đầu bộ máy nhà nước là vua, trực tiếp quyết định mọi việc. Bên dưới là 6 bộ, các cơ quan như Ngự sử đài, Hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn.
- Địa phương:

+ Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên, mỗi đạo có 3 ti (Đô ti, thừa ti, hiến ti) trông coi các mặt quân sự, dân sự, an ninh.

+ Dưới đạo là: Phủ, Huyện, Châu, Xã.

* Nhận xét: Bộ máy nhà nước thời Lê sơ đã tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương nhất là tăng cường quyền lực của nhà vua. Quyền lực tập trung trong tay vua. Chứng tỏ bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế nhà Lê đạt đến mức độ cao, hoàn thiện.
	2 diểm
1 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm

1 điểm

	Câu 2
	* Sự phát triển thương nghiệp nước ta ở thế kỉ XVI – XVIII
- Nội thương:

+ Chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên ngày càng nhiều.

+ Xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán.

+ Buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược phát triển
- Ngoại thương:

+ Thương nhân châu Á, châu Âu đến buôn bán ở nước ta ngày càng tấp nập.

+ Thương nhân nhiều nước lập phố xá buôn bán lâu dài.

* Nguyên nhân:

- Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn.

- Do phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông – Tây thuận lợi.


	3 điểm
1 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 3
	* Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Pháp trước cách mạng.
- Kinh tế: 

+ Nông nghiệp: Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp

. Công cụ kỉ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.

. Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.

+ Công thương nghiệp: 

. Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim).

. Buôn bán mở rộng với nhiều nước.

- Chính trị: vua Lu-I XVI cai trị độc đoán

- Xã hội: chia thành 3 đẳng cấp
+ Tăng lữ: Chiếm số ít, hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi, không phải nộp thuế…
+ Quý tộc: Chiếm số ít, hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi, không phải nộp thuế…
+ Đẳng cấp thứ ba: gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ phải chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ, không có quyền lợi chính trị.

· Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

* Giải thích cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để:

- Lật đổ chế dộ phong kiến và những tàn dư của nó.
- Giải quyết được ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân

- Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp.
	4 điểm
1,5 diểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

1 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


……………HẾT……………
